     

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nem phượng Phương Bắc 

Đại diện: 

Nguyễn Kim Hoàn
	Thôn Phượng Nghĩa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0922.121.978
	Chuyên cung cấp sản phẩm nem phượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Vương Thị Hồng Gấm 

Đại diện:

Vương Thị Hồng Gấm
	Thôn Cổ Hoàng, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.308.038
	Chuyên cung cấp sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã sản xuất thương mại Nông nghiệp Phong Châu
Đại diện: 

Trần Phương Thảo
	Xã Thuận An,  thành phố Hà Nội 

ĐT: 0972.366.727


	Chuyên sản xuất và cung cấp trà hoa cúc đường phèn, trà quế đường nâu, trà gừng đường nâu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh ẩm thực cô Vinh

Đại diện: 

Nguyễn Thị Vinh
	Thôn Phượng Nghĩa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985.805.618
	Chuyên cung cấp sản phẩm nem nắm cô Vinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Phương
Đại diện: 

Nguyễn Thị Bích Phương
	Thôn Thanh Vân, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0973.636.090
	Chuyên cung cấp sản phẩm nem chua, giò lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EHERBAL 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Bình
	Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0915.951.259
	Chuyên cung cấp sản phẩm bột tía tô, bột rau má nguyên chất; Detox 3 in 1; Cần tây - mật ong... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần thực phẩm xanh Việt Nam
Đại diện: 

Lê Ngọc Sơn
	Xã Ô Diên, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0911.706.668


	Chuyên cung cấp sản phẩm rau cải các loại, đậu cove. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Bếp Làng Đường Lâm

Đại diện: 

Khuất Văn Thắng 
	Thôn Mông Phụ, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0355.901.410
	Chuyên cung cấp sản phẩm cá trắm kho tộ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Kiều Thị Thúy Ngân
	Thôn Sen Phương, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.763.233
	Chuyên cung cấp thuốc thú y, phục vụ địa bàn xã Phúc Lộc và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cương 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Cương 
	Thôn Mộc, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.763.233
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại phục vụ địa bàn xã Sơn Đồng và một số khu vực lân cận.

	3
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Phan Thị Chí


	Thôn Vân Phúc 1, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0385.734.305


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng
	Thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0978.721.982
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các loại phục vụ địa bàn xã Sơn Đồng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng Liễu


	Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0389.203.424
	Chuyên cung cấp trà ba lá với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Bình Minh và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Quân


	Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0912.965.354


	Chuyên cung cấp măng chua với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Bình Minh và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Đinh Văn Hải
	Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0336.887.067
	Chuyên cung cấp miến dong với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Bình Minh và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Hoàng Quốc Việt
	Xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02433.669.922


	Chuyên cung cấp miến dong với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Dương Hòa và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 
Nguyễn Viết Mạnh
	Thôn Thôn Yên Thái, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0906.125.117

	Chuyên cung cấp giống cây ăn quả các loại phục vụ địa bàn xã Sơn Đồng và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ trồng bưởi

Đại diện: 
Hoàng Đông Soi


	Xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0961.266.135


	Chuyên cung cấp cây bưởi giống; bưởi Tam Vân các loại phục vụ địa bàn xã Phúc Lộc và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ trồng hoa, cây cảnh 

Đại diện:

Nguyễn Đức Bình
	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
ĐT: 0915.009.861
	Chuyên cung cấp hoa chậu, hoa thảm các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Nông trại công nghệ cao
Đại diện: 

Nguyễn Văn Huy
	Xã Thường Tín, thành phố Hà Nội
ĐT: 0984.004.689
	Chuyên cung cấp sản phẩm dưa lưới, dưa chuột với số lượng lớn phục vụ địa bàn xã Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thực phẩm Linh Hương

Đại diện:

Lê Hữu Hảo
	Tổ 13, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0977.891.051


	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm cơm cháy. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Đại diện: 

Nguyễn Văn Gần
	Tổ 16, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 02293.864.039


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả đóng hộp, nước trái cây... Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ.

	3
	Hợp tác xã Yên Bình

Đại diện: 

Hoàng Thị Chinh
	Tổ 7, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0834.857.359


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy hồ Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Thái Sơn

Đại diện: 

Đàm Văn Việt
	Thôn 1, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0912.993.514
	Chuyên cung cấp sản phẩm dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











